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	BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG 

***
	ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

Hà Nội, ngày 15 tháng 4 năm 2015


DANH SÁCH
55 "NGƯỜI THỢ TRẺ GIỎI" TOÀN QUỐC NĂM 2015
--------

	TT
	Họ và Tên
	Năm sinh
	Dân tộc
	Chức vụ, đơn vị công tác
	Đối tượng

	
	
	Nam
	Nữ
	
	
	

	1. 
	Phan Văn Ngà 0973.366344
	1987
	
	Kinh
	Đội 2 – Nông trường Truông Bát, Công ty TNHH MTV Cao su Hà Tĩnh
	Công nhân

	2. 
	Lưu Đình Long
0977.275024
	1980
	
	Kinh
	Kỹ sư vận tải - nhân viên điều độ chạy tàu, Chi nhánh vận tải đường sắt, Công ty Apatit Việt Nam
	Kỹ sư

	3. 
	Lê Văn Linh
0162.9813766
	1993
	
	Kinh
	Trường Cao đẳng nghề Công nghệ và Nông lâm Đông Bắc
	Sinh viên

	4. 
	Hoàng Văn Tuấn 0165.6869666
	1985
	
	Tày
	Phân xưởng Đào lò 2 - Công ty Than Hồng Thái - TKV
	Công nhân

	5. 
	Trần Văn Huân
0163.2771252
	1997
	
	Tày
	Trường Cao đẳng nghề Công nghệ và Nông lâm Đông Bắc
	Sinh viên

	6. 
	Vũ Minh Đức
0963.823479
	1984
	
	Kinh
	Kỹ sư tự động hóa nhà máy cán thép Thái Nguyên
	Kỹ sư

	7. 
	Nguyễn Văn Tuân
	1984
	
	Kinh
	Giáo viên khoa Điện – Điện tử, Trường Cao đẳng Nghể kỹ thuật Bắc Ninh
	Giáo viên

	8. 
	Đỗ Quốc Dân
0988.779114
	1982
	
	Kinh/Không
	Thợ thủ công điêu khắc gỗ huyện Vĩnh Bảo, TP. Hải Phòng
	Thợ thủ công mỹ nghệ

	9. 
	Triệu Đăng Định
0916.187568
	1981
	
	Kinh
	Công ty hóa chất Lâm Thao
	Kỹ sư

	10. 
	Lê Thị Diễm Hương
0165.4576311
	 
	1994
	Kinh
	Trường Cao đẳng nghề cơ khí nông nghiệp Vĩnh Phúc
	Sinh viên

	11. 
	Bùi Thị Thương
0169.9668298
	 
	1986
	Kinh
	Công ty TNHH MTV Dệt kim Đông xuân
	Công nhân

	12. 
	Trần Anh Tài
0942.059004
	1992
	
	Kinh
	Khoa Cơ Khí – Cao đẳng Nghề Công nghệ cao Hà Nội
	Sinh viên

	13. 
	Nguyễn Thế Hân
0904.636316
	1982
	
	Kinh
	Kỹ sư công nghệ vật liệu Silicat, Công ty TNHH MTV Xi măng Vicem Hải Phòng
	Kỹ sư

	14. 
	Nguyễn Đắc Huy
0966.997102
	1994
	
	Kinh
	Khoa CNTT - Cao Đẳng Nghề Công nghệ cao Hà Nội
	Sinh viên

	15. 
	Nguyễn Công Tuấn
0164.9151193
	1992
	
	Kinh
	Trường Cao đẳng nghề cơ điện và thủy lợi, Hưng Yên
	Giáo viên

	16. 
	Trần Văn Hậu
0912.160333
	1980
	
	Kinh
	Thợ chạm khắc gỗ, Công ty TNHH Trường Hậu, Hà Nam
	Thợ thủ công mỹ nghệ

	17. 
	Nguyễn Chí Thức

0979.721235
	1980
	
	Kinh
	Kỹ sư công nghệ vật liệu Silicat, Công ty CP xi măng Bỉm Sơn
	Kỹ sư

	18. 
	Trần Khánh Thi 0962.017799
	1982
	
	Kinh
	Công nhân Kỹ thuật điện, Điện lực Sông Hinh – Công ty Điện lực Phú Yên
	Công nhân

	19. 
	Trần Đức Luận 0902.161595
	1983
	
	Kinh
	Kỹ thuật chăn nuôi thú y, Quản lý kỹ thuật trang trại, Công ty Cổ phần phát triển nông lâm Hà Tĩnh
	Kỹ thuật viên

	20. 
	Tip
	1989
	
	Jrai
	Nông trường Bờ Ngoong, Công ty TNHH MTV Cao su Mang Yang
	Công nhân

	21. 
	Phan Thanh Hà
	1982
	
	Kinh
	Phó Phòng Kiểm định hiệu chuẩn đo lường, Chi Cục đo lường chất lượng Quảng Bình
	Kiểm định viên

	22. 
	Hà Xuân Hùng
0915.272646
	1982
	
	Kinh
	Trung tâm công nghệ VNPT Quảng Bình
	Kỹ thuật viên

	23. 
	Đinh Văn Trường
	1987
	
	Mường
	Đội 3, Công ty TNHH MTV 732 - Binh đoàn 15
	Công nhân

	24. 
	Lê Văn Dũng

0905.169506
	1980
	
	Kinh
	Sở Giao thông Vận tải TP. Đà Nẵng
	Kỹ sư

	25. 
	Huỳnh Văn Phông
	1992
	
	Kinh
	Trường Cao đẳng Kỹ thuật-Công nghiệp, tỉnh Quảng Ngãi
	Sinh viên

	26. 
	Trương Trọng Thi

0988.201200
	1980
	
	Kinh
	Trung tâm Công nghệ thông tin và liên lạc - Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam
	Kỹ sư

	27. 
	Nguyễn Văn Trường

0916.432111
	1983
	
	Kinh
	Công ty Viễn Thông Huế
	Kỹ thuật viên

	28. 
	Nguyễn Thị Hằng   0908.122386
	 
	1992
	Kinh
	Trường Cao đẳng nghề Du lịch Vũng Tàu
	Giảng viên

	29. 
	Đỗ Tiến Trung   0908.541145
	1981
	
	Kinh
	Tổ Phó phụ trách tổ kỹ thuật Đội QLLĐ, Công ty Điện lực Hóc Môn, TP. Hồ Chí Minh
	Công nhân

	30. 
	Hà Văn Trường 0169.3464888
	1980
	
	
	Xí nghiệp Xây lắp, Khảo sát và Sửa chữa các công trình biển, Liên doanh Việt – Nga Vietsovpetro
	Kỹ sư

	31. 
	Đinh Xuân Tân      0902.622643
	1987
	
	Kinh
	Xí nghiệp Công nghiệp và Dịch vụ Ô tô (ISAMCO)
	Công nhân

	32. 
	Trần Quốc Tuyên   0903.296477
	1988
	
	Kinh
	Tổ trưởng tổ bảo trì, Phân xưởng mì, Công ty CPTP Thiên Hương
	Công nhân

	33. 
	Lại Đắc Phú
0909.634125
	1986
	
	Kinh
	Công ty TNHH Changshin Việt Nam, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai
	Công nhân

	34. 
	Nguyễn Thanh Tuyền
	1983
	
	Kinh
	Nhân viên Phòng Công nghệ thông tin, Công ty Điện lực Bình Phước
	Kỹ thuật viên

	35. 
	Trần Lê Mỹ Tính 0982.120588
	 
	1988
	Kinh
	Kiểm nghiệm viên Công ty liên doanh Meyer – BPC
	Kiểm nghiệm viên

	36. 
	Vũ Anh Đức 0989.953656
	1981
	
	Kinh
	Xí nghiệp Địa vật lý giếng khoan, Liên doanh Việt – Nga Vietsovpetro
	Kỹ sư

	37. 
	Nguyễn Xuân Thanh
0948.232584
	1984
	
	Kinh
	Nông trường cao su Hội Nghĩa - Công ty CP cao su Phước Hòa
	Công nhân

	38. 
	Kim Thị Ngọc Mai

0939.186507
	 
	1982
	Khơme
	Chủ cơ sở đan giỏ nilon Ngọc Mai
	Giáo viên dạy nghề

	39. 
	Nguyễn Đức Đại
0938.741193
	1983
	
	Kinh
	Trưởng Bộ phận Cơ khí, Phòng kỹ thuật Bibica
	Công nhân

	40. 
	Nguyễn Đức Thái  0903.563646
	1984
	
	Kinh
	Trường Cao đẳng Nghề Kiên Giang
	Giảng viên

	41. 
	Nguyễn Thanh Toàn
0907.161562
	1982
	
	Kinh
	Nhân viên Công ty điện tử Foster Việt Nam
	Công nhân

	42. 
	Trần Quang Huy

0982.767132
	1984
	
	Kinh
	Kỹ thuật viên, Ban kỹ thuật - Trung tâm Hội nghị quốc gia
	Kỹ thuật viên

	43. 
	Lê Đình Chinh 0908.878864
	1982
	
	Kinh
	Công ty TNHH MTV Thép Miền Nam
	Kỹ sư

	44. 
	Chu Thiên Ân 0988.437596
	1988
	
	Kinh
	Công ty Khí Cà Mau, Tổng công ty khí Việt Nam
	Kỹ sư

	45. 
	Nguyễn Như Hiệp

0977.325114
	1988
	
	Kinh
	Công ty Petrosetco Vũng tàu
	Công nhân

	46. 
	Phạm Vũ Minh 0909.168070
	1983
	
	Kinh
	Công ty TNHH MTV Dịch vụ cơ khí Hàng hải PTSC
	Nhân viên kỹ thuật

	47. 
	Nguyễn Thế Quốc 0932.440304
	1980
	
	Kinh
	Công ty TNHH Gỗ Nghệ thuật Âu Lạc, Quảng Nam
	Thợ thủ công mỹ nghệ

	48. 
	Mai Thế Hùng 0916.015888
	1986
	
	Kinh
	Công ty TNHH MTV Dịch vụ khảo sát và công trình ngầm PTSC
	Kỹ sư

	49. 
	Lưu Anh Tiệp
	1980
	
	Kinh
	Quản đốc phân xưởng Động cơ - Xí nghiệp sửa chữa ô tô – XNLH Z751
	Quản đốc phân xưởng

	50. 
	Nguyễn Văn Lâm Bưu 
0907.500972
	1985
	
	Kinh
	Phân xưởng sửa chữa, Nhà máy Xi măng Bình Phước
	Kỹ sư

	51. 
	Đỗ Văn Hùng 0908.018456
	1984
	
	Kinh
	Xưởng gia công chế tạo - Nhà máy Đạm Phú Mỹ
	Công nhân

	52. 
	Nguyễn Ngọc Đính 0164.6910084
	1984
	
	Kinh
	Nông trường cao su Đắc T're, Công ty TNHH MTV cao su Kon Tum
	Công nhân

	53. 
	Lê Phước Thọ
	1988
	
	Kinh
	Nông trường cao su Tam Giang, huyện Krông Năng, Đắk Lắk
	Công nhân

	54. 
	Bùi Văn Thuận 01688020408
	1982
	
	Kinh
	Công ty TNHH MTV Dịch vụ cơ khí Hàng hải PTSC
	Kỹ sư

	55. 
	Lý Tiến Dũng 0163.5212136
	1983
	
	Kinh
	Đội 2, Nông trường Xa Trạch - Công ty TNHH MTV cao su Bình Long
	Công nhân
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